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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

   BAN THƯ VIỆN VÀ HỌC LIỆU 

DANH MỤC SÁCH MỚI THÁNG 01/2026 

 (CHUYÊN NGÀNH SỨC KHỎE) 

 

STT  Nhan đề  Tác giả  Năm XB  Nhà XB  Môn loại  

1 
  Dinh dưỡng học bị thất truyền : Dinh dưỡng đẩy 

lùi bệnh tật  
 Vương, Đào  2025  Dân trí  613.2 

2   Sản khoa   Trần, Danh Cường (ch.b.)  2022  Y học  618.2 

3   Dược lý học : Sách đào tạo dược sĩ đại học. T.1   Mai, Tất Tố (ch.b.)  2024  Y học  615.1 

4 
  Điều dưỡng sản phụ khoa : Dùng cho đào tạo cử 

nhân điều dưỡng  
 Lưu, Tuyết Minh (ch.b.)  2024  Y học  618.2 

5 
  Mô - Phôi: Sách đào tạo bác sỹ đa khoa. Phần mô 

học:  
 GS.TS. Trịnh, Bình (ch.b.)  2023  Y học  611.018 

6   Bệnh học Lão khoa   Nguyễn, Trung Anh (ch.b.)  2021  Y học  618.97 

7   Chấn thương - vết thương mạch máu   Đoàn, Quốc Hưng (ch.b.)  2024  Y học  616.13 

8   Bệnh học Lão khoa   Hà, Thị Như Xuân (ch.b.)  2024  Y học  616.7 

9   Dược lý học lâm sàng   Đào, Văn Phan (ch.b.)  2023  Y học  615.1 

10   Hóa sinh lâm sàng : Sách đào tạo dược sĩ đại học   Nguyễn, Văn Rư (ch.b.)  2023  Y học  616.0756 

11   Độc chất học : Sách đào tạo dược sĩ đại học  
 Thái, Nguyễn Hùng Thu 

(ch.b.)  
2024  Y học  615.9 
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12 

  Quy trình điều dưỡng Nanda - Nic - Noc : Dành 

cho điều dưỡng, hộ sinh và học viên, sinh viên khối 

ngành điều dưỡng  

 Nguyễn, Hoàng Bắc (ch.b.)  2024  Y học  610.73 

13 
  Giáo trình giảng dạy đại học - Chăm sóc sức khỏe 

sản phụ và trẻ sau sinh  
 Nguyễn, Thị Nhẫn (ch.b.)  2024 

 Đại học 

Quốc gia 

TP.HCM  

618.1 

14 
  Hướng dẫn xây dựng thực đơn nhanh theo đơn vị 

chuyển đổi thực phẩm  
 Đào, Thị Yến Phi (ch.b.)  2024  Y học  613.2 

15 
  Quy trình kỹ thuật chuyên khoa : Dành cho điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y  
 Nguyễn, Hoàng Bắc (ch.b.)  2024  Y học  610.73 

16 

  Quy trình kỹ thuật điều dưỡng chăm sóc vết thương 

và quản lý tưới máu mô : Dành cho điều dưỡng, hộ 

sinh và học viên, sinh viên khối ngành điều dưỡng  

 Nguyễn, Hoàng Bắc (ch.b.)  2024  Y học  610.73 

17 

  Quy trình kỹ thuật điều dưỡng thực hiện thuốc và 

quản lý điện giải : Dành cho điều dưỡng, hộ sinh và 

học viên, sinh viên khối ngành điều dưỡng  

 Nguyễn, Hoàng Bắc (ch.b.)  2024  Y học  610.73 

18   Bài giảng giải phẫu học. T.1  
 Nguyễn, Quang Quyền 

(ch.b.)  
2024  Y học  611 

19   Bài giảng giải phẫu học. T.2  
 Nguyễn, Quang Quyền 

(ch.b.)  
2024  Y học  611 

20 
  Hóa học đại cương - vô cơ : Sách đào tạo dược sĩ 

đại học. T.1, Cấu tạo chất và nhiệt động hóa học  
 Lê, Thành Phước (ch.b.)  2023  Y học  546 

21 

  Hóa học đại cương - vô cơ : Sách đào tạo dược sĩ 

đại học. T.2, Cơ chế phản ứng. Các trạng thái cân 

bằng. Pin điện hóa. Hóa học vô cơ dược  

 Lê, Thành Phước (ch.b.)  2023  Y học  546 

22   Bệnh học nội khoa : Giáo trình đào tạo đại học. T.1    2025  Y học  616 

23   Bệnh học nội khoa : Giáo trình đào tạo đại học. T.2    2025  Y học  616 

24   Vật lý ứng dụng : Giáo trình đào tạo đại học   Nguyễn, Đức Thiện (ch.b.)  2025  Y học  621 
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25 

  Giáo trình Kỹ năng y khoa = Skills training in 

medicine :Công trình chào mừng 119 năm thành lập 

Trường Đại học Y Hà Nội (1902 - 2021)  

 Nguyễn, Đức Hinh (ch.b.)  2024  Y học  610 

26 
  Bệnh học ngoại khoa : Dùng cho sinh viên năm thứ 

tư  
 Đoàn, Quốc Hưng (ch.b.)  2024  Y học  617 

27   Dược lý học : Sách đào tạo dược sĩ đại học. T.2   Mai, Tất Tố (ch.b.)  2024  Y học  615.1 

28 
  Kỹ thuật xét nghiệm huyết học và truyền máu ứng 

dụng trong lâm sàng  
 Đỗ, Trung Phấn (ch.b.)  2022  Y học  616.150756 

29   Hóa hữu cơ : Giáo trình đào tạo Đại học. T.1   Đinh, Thị Thanh Hải (ch.b.)  2024  Y học  547 

Danh mục có 29 nhan đề/145 bản./. 


